CN-TANBUU

2
QH chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 CCN Long Phụng - 2020


MỤC LỤC

PHẦN THỨ NHẤT - MỞ ĐẦU
trang 4
I. LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH
trang 4
II. MỤC TIÊU CỦA ĐỒ ÁN
trang 4
III. NHỮNG CĂN CỨ PHÁP LÝ
trang 4
PHẦN THỨ HAI - ĐẶC ĐIỂM KHU VỰC THIẾT KẾ
trang 6
I. VỊ TRÍ VÀ ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN
trang 6
1. Vị trí, giới hạn, diện tích
trang 6
2. Khí hậu, thủy văn
trang 6
3. Địa hình
trang 6
4. Địa chất
trang 6
II. HIỆN TRẠNG
trang 7
1. Hiện trạng sử dụng đất, kiến trúc, dân cư
trang 7
2. Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật
trang 7
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
trang 9
PHẦN THỨ BA – QHXD KCN
trang 11
I. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT
trang 11
II. TÍNH CHẤT KHU CÔNG NGHIỆP
trang 12
III. CƠ CẤU TỔ CHỨC KHÔNG GIAN
trang 13
IV. TỔ CHỨC KHÔNG GIAN QUY HOẠCH KIẾN TRÚC
trang 14
1. Quy hoạch sử dụng đất
trang 14
2. Phân khu chức năng
trang 14
V. QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI HẠ TẦNG KỸ THUẬT
trang 16
1. Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng
trang 16
2. Giao thông
trang 17
3. Cấp nước
trang 18
4. Thoát nước thải và vệ sinh môi trường
trang 18
5. Cấp điện
trang 19
6. Thông tin liên lạc
trang 20
7. Cây xanh
trang 21
VI. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
trang 21
VII. TÁI ĐỊNH CƯ, NHÀ Ở CÔNG NHÂN
trang 30
VIII. KHÁI TOÁN KINH PHÍ ĐẦU TƯ
trang 30
IX. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
trang 31
X. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
trang 31
XI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
trang 31
PHẦN THỨ NHẤT
MỞ ĐẦU

I. LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH

Cụm công nghiệp Long Phụng thuộc Xã Long Phụng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, diện tích 50,3501 ha do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Vĩnh Vĩnh Hưng làm chủ đầu tư được thành lập theo Quyết định số 3325/QĐ-UBND ngày 19/9/2018 của UBND tỉnh Long An.
Việc lập quy hoạch phân khu 1/2000 Cụm công nghiệp Long Phụng nhằm cụ thể hóa chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời làm căn cứ để thực hiện quản lý các nội dung liên quan đến lĩnh vực tài nguyên môi trường, quy hoạch xây dựng và các lĩnh vực khác có liên quan;
Xây dựng cụm công nghiệp tập trung, phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đồng thời giải quyết tốt việc tổ chức sản xuất kết hợp với việc bảo vệ môi trường; 

Tạo mối liên hệ với khu vực xung quanh, xác định việc nối kết hạ tầng kỹ thuật và sử dụng hạ tầng xã hội trong từng dự án và vùng lân cận.

II. MỤC TIÊU CỦA ĐỒ ÁN

Lập mặt bằng sử dụng đất, phân chia các lô đất và quy định việc sử dụng các lô đất phù hợp với quy hoạch được duyệt.

Xác định chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, mật độ xây dựng, tầng cao xây dựng, hệ số sử dụng đất, đề xuất định hướng kiến trúc, các biện pháp bảo vệ cảnh quan, môi trường.

Đề xuất giải pháp quy hoạch và xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đản bảo yêu cầu sử dụng và kết nối khu vực.

Xác định tính chất chung của đồ án và các loại hình sản xuất công nghiệp dự kiến tiếp nhận vào khu công nghiệp.

III. NHỮNG CĂN CỨ PHÁP LÝ
Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Quốc Hội;
Luật Quy hoạch đô thị 30/2009/QH.12 ngày 17/06/2009 của Quốc hội khóa XII;
Luật quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc Hội;

Luật số 35/2018/QH14 về sửa đổi bổ sung một số Điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch;
Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;
Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;
Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;
Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

Luật số 35/2018/QH14 về sửa đổi bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến Quy hoạch.

Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 về việc hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phất triển kinh tế xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

Thông tư số 15/2017/TT-BCT ngày 31/8/2017 của Bộ Công Thương quy định hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị Định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;
Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 07/5/2018 của Chính Phủ về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Long An.

Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;
Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

Quyết định 4973/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành danh mục ngành nghề khuyến khích đầu tư; ngành nghề tiếp nhận đầu tư có điều kiện vào khu, cụm công nghiệp; ngành nghề tạm dừng tiếp nhận đầu tư; ngành nghề được xem xét tiếp nhận đầu tư ngoài khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An;
Quy chuẩn xây dựng Việt Nam 01:2019/BXD;

Các quy hoạch ngành có liên quan;
Căn cứ Quyết định số 4666/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Long An đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 và Quyết định số 2908/QĐ-UBND ngày 29/8/2014 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Cần Giuộc đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030;
Căn cứ Quyết định số 3325/QĐ-UBND ngày 19/9/2018 của UBND tỉnh Long An về việc thành lập Cụm công nghiệp Long Phụng, xã Long Phụng, huyện Cần Giuộc;
Căn cứ thông báo nội dung cuộc họp số 1386/TB-UBND ngày 09/12/2019 của UBND huyện Cần Giuộc về thông qua đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Long Phụng, xã Long Phụng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An;

Căn cứ Văn bản số 2297/SXD-QHKT ngày 22/6/2020 của Sở Xây Dựng về việc có ý kiến đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Long Phụng, xã Long Phụng, huyện Cần Giuộc;
Căn cứ Văn bản số 2883/SGTVT-QLCLHT ngày 26/6/2020 của Sở giao thông vận tải về việc ý kiến đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Long Phụng do Công ty TNHH TM-DV-SX Vĩnh Vĩnh Hưng là chủ đầu tư;

Căn cứ Văn bản số 1435/SCT-QLCN ngày 10/6/2020 của Sở công thương tỉnh long An về việc góp ý kiến đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Cụm công nghiệp Long Phụng;

Căn cứ Văn bản số 4749/SNN-KHXDCT ngày 25/8/2020 của Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An về việc ý kiến về đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Long Phụng, xã Long Phụng, huyện Cần Giuộc;
Các quy chuẩn xây dựng, các tiêu chuẩn hiện hành và các quy định khác liên quan;

Tài liệu, số liệu về hiện trạng khu vực quy hoạch và các tài liệu có liên quan khác;

Trích đo bản đồ địa chính do Sở Tài  nguyên và Môi trường cung cấp.

PHẦN THỨ HAI

ĐẶC ĐIỂM KHU VỰC THIẾT KẾ

I. VỊ TRÍ VÀ ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN
1. Vị trí, giới hạn, diện tích:

Khu đất xây dựng Cụm công nghiệp nằm trên địa bàn xã Long Phụng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Ranh giới khu đất được giới hạn như sau: 


- Phía Bắc giáp
: Đường Tỉnh 830, Khu DC - TĐC


- Phía Nam giáp
: đất dân cư hiện hữu.

- Phía Đông giáp
: đất dân cư hiện hữu.

- Phía Tây giáp
: đất dân cư hiện hữu và kênh.

- Tổng diện tích đất quy hoạch là 50,3501 ha. 

2. Khí hậu, thủy văn: 


- Nhiệt độ trung bình

: 26,7o/năm.



+ Tháng cao nhất

: 28,7o/năm.
(Tháng 4)



+ Tháng thấp nhất

: 25,5o/năm.
(Tháng 12)


- Độ ẩm trung bình


: 82%/năm.



+ Tháng cao nhất

: 75%/năm.
(Tháng 2)



+ Tháng thấp nhất

: 91%/năm.
(Tháng 9)


- Lượng mưa trung bình 

: 1.908,3 mm/năm.

Các tháng mưa 5, 6, 7, 8, 9 và 10 chiếm 92%.


- Lượng mưa cả năm

: tháng 9 có lượng mưa cao nhất trên 400 mm.







: tháng 1 và 2 hầu như không có mưa.


- Khu vực có giờ nắng trung bình trong năm là:  2.526 giờ 

3. Địa hình: 

Khu đất quy hoạch cụm công nghiệp có địa hình bằng phẳng, nhưng thấp, phần lớn là đất nông nghiệp và số ít còn lại là đất ở, đất trồng cây lâu năm, nghĩa địa và kênh, rạch.
4. Địa chất:

Chưa có hố khoan cụ thể tại khu vực quy hoạch. Qua tài liệu các hố khoan vùng lân cận có thể dự đoán các lớp đất như sau:
- Lớp 1: trầm tích Holoxen (phù sa mới), có bề dày từ 3m đến 8m. Thành phần chủ yếu là sét, bùn sét, sét pha cát nhỏ lẫn sỏi. Khi xây dựng công trình tải trọng vừa và nhỏ không cần phải gia cố nền móng.

- Lớp 2: trầm tích Pleixtoxen (phù sa cổ), nằm phía dưới lớp Holoxen đến độ sâu 20m. Thành phần chủ yếu là sét, á sét, á cát, cát. Lớp này có độ bền và sức chịu tải rất tốt.
II. HIỆN TRẠNG
1. Hiện trạng sử dụng đất, kiến trúc và dân cư:

a. Hiện trạng sử dụng đất:
- Tổng diện tích đất quy hoạch xây dựng là 50,3501 ha, trong đó:

+ Đất thổ cư

:         2,7472 ha  
-        5,46 %.

+ Đất nông nghiệp

:         46,6052 ha 
-      92,56 %.
+ Đất nghĩa địa

:         0,1304 ha 
-        0,26 %.
+ Đất mặt nước

:         0,8673 ha 
-        1,72 %.
b. Hiện trạng kiến trúc và dân cư:
Trong khu quy hoạch hiện có 91 hộ dân đang sinh sống trong đó nhà kiên cố 73 căn và nhà tạm 18 căn sẽ được bố trí tái định cư vào Khu dân cư - tái định cư tiếp giáp phía Bắc Cụm công nghiệp.
2. Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật:
a. Giao thông:

   Giao thông trong khu vực quy hoạch chủ yếu là đường bờ đất, lối đi công cộng.
b. Cấp nước:

Trong khu vực quy hoạch chưa có hệ thống cấp nước. Người dân trong khu vực chủ yếu sử dụng nước mưa hoặc giếng khoan để sinh hoạt.

c. Thoát nước và vệ sinh môi trường:

- Trong khu vực chưa có hệ thống thoát nước hoàn chỉnh, nước mưa và nước thải chủ yếu thoát theo địa hình tự nhiên.

- Rác thải sinh hoạt chủ yếu được chôn lấp hoặc đốt trong sân vườn nhà.

- Trong khu quy hoạch, mồ mã được người dân chôn cất trong vườn nhà, ngoài ruộng và một phần tại các khu nghĩa địa tập trung. 
  d. Cấp điện:


- Trong khu quy hoạch chưa có hệ thống cấp điện hoàn chỉnh.


- Hiện trạng có một số tuyến hạ thế cặp theo các tuyến đường xóm ấp để cung cấp cho các hộ dân trong khu vực quy hoạch.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 
1. Thuận lợi: 
- Có hệ thống giao thông bộ ĐT 830 đáp ứng được nhu cầu vận chuyển trước mắt.
- Về giao thông thủy tiếp giáp các kênh, rạch thuận lợi cho việc thoát nước.
2. Khó khăn:

- Khu vực có địa hình thấp, phải tôn nền cao.

- Chưa có tuyến cấp nước hoàn chỉnh để đáp ứng nhu cầu cấp nước.

- Cơ sở hạ tầng trong khu quy hoạch chưa phát triển đồng bộ, đòi hỏi từng bước đầu tư xây dựng lớn. 
- Hiện trạng khu vực là đất nông nghiệp, do đó việc chuyển sang đất phi nông nghiệp sẽ gặp khó khăn, cần nhiều thời gian để hoàn tất thủ tục.

PHẦN THỨ BA

QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500
CỤM CÔNG NGHIỆP LONG PHỤNG
I. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT
1. Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất:

- Đất nhà máy, kho tàng


: ≥ 70%

- Đất các khu kỹ thuật


: ≥  1%

- Đất công trình hành chính, dịch vụ
: ≥  1%

- Đất giao thông



: ≥  10%

- Đất cây xanh



: ≥ 10%

2. Chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật:

a. Tiêu chuẩn cấp điện:

- Đất nhà máy, kho tàng

: 250kw/ha.

- Đất các khu kỹ thuật

:   10kw/ha.
- Đất công trình hành chính, dịch vụ

: 600kw/ha.

- Đất giao thông

:   10kw/ha.

- Đất cây xanh

:   10kw/ha.

b. Tiêu chuẩn cấp nước:
- Công nghiệp



: 40m3/ha.


- Hành chính, dịch vụ


:  ≥ 10% Q​​​sh.


- Tưới cây, rửa đường


:  ≥ 8% Q​​​sh.


- Dự phòng, rò rỉ



:  25% Q.


- Nước cho bản thân khu xử lý

: 4%ΣQ.

c. Tiêu chuẩn nước thải: xử lý tối thiểu 80% tổng lượng nước cấp.

Nước thải được xử lý đạt quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT (cột A), trước khi xả ra môi trường tự nhiên.

d. Chỉ tiêu về thông tin liên lạc:

- Đất nhà máy, kho tàng

:10 thuê bao điện thoại cố định/1ha.

- Đất các khu kỹ thuật

:  5 thuê bao điện thoại cố định/1ha.

- Đất công trình hành chính, dịch vụ: 30 thuê bao điện thoại cố định/1ha.

3. Tiêu chuẩn về số lượng công nhân: 

Tổng số lao động làm việc trong Cụm công nghiệp dự kiến là 2.615 người (dự kiến 80 người/1ha).

II. TÍNH CHẤT KHU CÔNG NGHIỆP
Cụm công nghiệp Long Phụng tiếp nhận các dự án sản xuất công nghiệp ít ô nhiễm và ô nhiễm trung bình.
- Nhóm các dự án điện tử, viễn thông: 
+ Dự án sản xuất cáp viễn thông;

+ Dự án sản xuất các thiết bị điện, điện tử;

+ Dự án sản xuất linh kiện điện, điện tử;

- Nhóm các dự án về cơ khí, luyện kim: 

+ Dự án cơ khí, chế tạo máy móc, thiết bị.

+ Dự án cán tôn (không mạ kẽm nóng);

+ Dự án cán thép (từ phôi);

- Nhóm các dự án chế biến thực phẩm, giải khát: 

+ Dự án sản xuất cồn, rượu;

+ Dự án sản xuất bánh, kẹo;

+ Dự án sản xuất đường, bột ngọt;

+ Dự án chế biến thực phẩm;

+ Dự án sản xuất bia, nước giải khát;

+ Nước tinh khiết đóng chai;

+ Dự án sản xuất sữa các loại;

- Nhóm các dự án chế biến gỗ, sản xuất thuỷ tinh: 

+ Dự án sản xuất ván ép;

+ Dự án sản xuất đồ mộc gia dụng (không có công đoạn ngâm, tẩm);

+ Dự án sản xuất hàng mỹ nghệ;

+ Dự án chế biến gỗ;

+ Dự án sản xuất thủy tinh (không tiếp nhận ngành gốm sứ).

- Nhóm các dự án văn phòng phẩm: 

+ Dự án sản xuất văn phòng phẩm.

- Nhóm các dự án về dệt và may mặc: 

+ Dự án dệt không nhuộm;

+ Dự án gia công các sản phẩm may mặc không có công đoạn giặt tẩy;
+ Dự án sản xuất sợi tơ tằm và sợi nhân tạo.

- Nhóm các dự án sản xuất vật liệu xây dựng: (gạch ngói không làm bằng đất sét nung; vật liệu xây dựng khác) 

- Nhóm các dự án về hóa chất, dược phẩm, mỹ phẩm: 

+ Dự án sản xuất vắcxin;

+ Dự án sản xuất thuốc thú y;

+ Dự án sản xuất chất tẩy rửa, phụ gia;

+ Dự án sản xuất hoá mỹ phẩm;

+ Dự án sản xuất dược phẩm;

+ Dự án sản xuất các sản phẩm từ chất dẻo;

+ Dự án sản xuất bao bì từ hạt nhựa;
* Bố trí các loại hình công nghiệp ít ô nhiễm trên hướng gió và các loại hình công nghiệp ô nhiễm trung bình dưới hướng gió để tránh việc ảnh hưởng ô nhiễm môi trường lẫn nhau giữa các nhà máy lân cận và các khu vực dân cư lân cận. Việc tiếp nhận các nhà đầu tư thứ cấp với ngành nghề cụ thể phải được thông qua báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của ngành Tài nguyên đối với từng dự án.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC KHÔNG GIAN
1. Cụm công nghiệp bao gồm các khu chức năng như sau:

- Đất nhà máy, kho tàng.

- Đất công trình hành chính, dịch vụ.

- Đất các khu kỹ thuật.

- Đất giao thông.

- Đất cây xanh.
* Lựa chọn phương án:

Sau khi nghiên cứu đánh giá, đơn vị tư vấn đề xuất phương án chọn để tiếp tục triển khai.

IV. TỔ CHỨC KHÔNG GIAN QUY HOẠCH KIẾN TRÚC
1. Quy hoạch sử dụng đất:
	STT
	Loại đất
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)
	QC
XDVN

	I
	Đất nhà máy, kho tàng
	31,3557
	62,28
	

	
	  - Đất nhà máy
	30,6350
	
	

	
	- Đất kho tàng
	0,7207
	
	

	II
	Các khu kỹ thuật
	0,8792
	1,75
	

	
	  - Trạm cấp nước
	0,1223
	
	

	
	  - Khu xử lý nước thải 
	0,5001
	
	

	
	-  Trạm trung chuyển rác
	0,2568
	
	

	III
	Đất hành chính, dịch vụ
	0,6849
	1,36
	≥1%

	
	  - Đất nhà văn phòng
	0,4032
	
	

	
	  - Đất dịch vụ Ki ốt 
	0,1269
	
	

	
	  - Đất xây dựng công trình thiết chế văn hóa 
	0,1548
	
	

	IV
	Đất giao thông
	8,7583
	17,39
	≥10%

	
	  - Mặt đường
	-
	
	

	
	  - Vỉa hè
	-
	
	

	
	  - Bãi đậu xe
	0,3514
	
	

	
	  - Bến thủy nội địa
	1,3699
	
	

	V
	Đất cây xanh 
	8,6720
	17,22
	≥10%

	
	  - Cây xanh cách ly
	8,6720
	
	

	
	Tổng cộng 
	50,3501 ha
	100%
	


2. Phân khu chức năng:

a. Đất xây dựng nhà máy:

Toàn bộ cụm công nghiệp bố trí 6 khu đất xây dựng nhà máy, kho tàng với tổng diện tích là 31,3557 ha, trong đó:

	Tên khu
	Ký hiệu lô đất
	Diện tích 1 lô (ha)
	Diện tích toàn khu (ha)

	Khu A
	A1 ÷ A4
	0,4284
	2,1336

	
	A5
	0,4200
	

	Khu B
	B1, B8
	1,7784
	12,5950

	
	B2, B7
	1,5600
	

	
	B3
	1,7802
	

	
	B4
	1,1775
	

	
	B5
	1,0874
	

	
	B6
	1,8731
	

	Khu C
	C1 ÷ C4
	0,9440
	7,6576

	
	C5
	1,3694
	

	
	C6
	0,7299
	

	
	C7
	0,7854
	

	
	C8
	0,9969
	

	Khu D
	D1
	1,70525
	8,2488

	
	D2
	1,61885
	

	
	D3
	1,44595
	

	
	D4
	1,27305
	

	
	D5
	1,1170
	

	
	D6
	1,0887
	

	Khu E1
	
	0,4282
	

	Khu E2
	
	0,2925
	


- Mật độ xây dựng: áp dụng theo quy chuẩn xây dựng Việt Nam 01:2019/BXD cho từng lô đất, tối đa không quá 70%.
- Tầng cao xây dựng:  ≤ 5 tầng.
- Chiều cao xây dựng tối đa:  ≤ 40m.
- Hệ số sử dụng đất: 2,5 lần.
- Chỉ giới xây dựng lùi 6m so với chỉ giới đường đỏ.
- Tỷ lệ đất cây xanh trong từng nhà máy chiếm tối thiểu 20% diện tích đất.
b. Đất các khu kỹ thuật:

- Khu kỹ thuật bố trí về phía Bắc, Đông Nam cụm công nghiệp, xử lý theo quy chuẩn hiện hành trước khi đổ ra rạch.

- Các công trình xây dựng thấp tầng, trồng cây xanh che chắn đảm bảo mỹ quan và môi trường cho khu vực.

- Tổng diện tích đất xây dựng các khu kỹ thuật của cụm công nghiệp là 0,8792 ha, bao gồm: 

+ trạm cấp nước

: 0,1223 ha. 

+ khu xử lý nước thải
: 0,5001 ha.

+ trạm trung chuyển rác
: 0,2568 ha.

- Mật độ xây dựng

: ≤30%.

- Mật độ cây xanh

: ≥20%.

c. Đất công trình hành chính, dịch vụ:diện tích 0,6849 ha, bao gồm:
+ Đất hành chính, dịch vụ: diện tích 0,5301ha.

- Bố trí cặp theo đường chính vào cụm công nghiệp.

- Mật độ xây dựng

: ≤40%.

- Tầng cao xây dựng
:  1 ÷ 3 tầng.
- Hệ số sử dụng đất

: 1,2 lần.
- Chỉ giới đường đỏ trùng với mép vỉa hè.

- Chỉ giới xây dựng cách chỉ giới đường đỏ 6m.

- Tỷ lệ đất cây xanh trong từng công trình chiếm tối thiểu 30% diện tích đất.
+ Đất xây dựng công trình thiết chế văn hóa: diện tích 0,1548ha.

- Bố trí cặp theo đường chính vào cụm công nghiệp.

- Mật độ xây dựng

: ≤40%.

- Tầng cao xây dựng
:  1 tầng.

- Chỉ giới đường đỏ trùng với mép vỉa hè.

- Chỉ giới xây dựng cách chỉ giới đường đỏ 6m.

- Tỷ lệ đất cây xanh trong từng công trình chiếm tối thiểu 30% diện tích đất.

d. Đất giao thông:

- Trục đường chính nối từ Đường Tỉnh 830 tạo thành mạng lưới giao thông hoàn chỉnh, rất thuận lợi khi tham gia giao thông trong cụm công nghiệp.

- Tổng diện tích đất xây dựng đường giao thông là 8,7583ha.

+ mặt đường

+ vỉa hè


+ bãi đậu xe

+ bến thủy nội địa
e. Đất cây xanh:

- Tổng diện tích đất cây xanh trong cụm công nghiệp là 8,6720ha.

- Cây xanh hết sức quan trọng trong cụm công nghiệp. Cây xanh có rất nhiều tác dụng trong đó yếu tố cải tạo khí hậu, vệ sinh môi trường, tạo bóng mát trong từng công trình, nhà máy, xí nghiệp, đồng thời cây xanh cũng làm tăng vẽ đẹp cảnh quan trong khu vực và công trình.

- Ngoài các mảng cây xanh tập trung, trong từng công trình cũng phải có tỷ lệ cây xanh nhất định (ít nhất 20% diện tích đất).

Trong cụm công nghiệp bố trí trồng cây xanh theo 3 loại hình:


+ Cây xanh trồng theo các tuyến trục đường của cụm công nghiệp.

+ Trồng cây xanh cách ly các khu kỹ thuật. Có thể trồng cây xanh bóng mát kết hợp với cây xanh cách ly.


+ Cây xanh trồng theo dạng tập trung của cụm công nghiệp.
V. QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI HẠ TẦNG KỸ THUẬT
1. Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng và thoát nước mưa:
a. San nền:
-  Chọn cao độ xây dựng Hxd ≥ +2,50 m (hệ Hòn Dấu), tính đến phần thấp nhất ở mép đường. Cao độ san lấp Hsn = 2,3m.
- Cao độ thiết kế đường đảm bảo điều kiện tổ chức giao thông và thoát nước mặt cho khu đất.
* Giải pháp thiết kế:

- San nền bằng cát.

- Khi san lấp phải có độ dốc về hướng sông, rạch để không gây ngập, úng cho khu vực.

b. Thoát nước mưa:

- Xây dựng hệ thống cống bêtông cốt thép dọc theo vỉa hè các trục đường để thu nước mưa, rồi thoát ra rạch công cộng. 

- Hệ thống thoát nước mưa tách riêng với hệ thống thoát nước thải.

* Giải pháp thiết kế:

- Khu vực quy hoạch được chia làm nhiều lưu vực thoát nước mưa. Nước mưa được thu gom bằng hệ thống cống tròn bê tông cốt thép có đường kính từ D600 ÷ D1200 đặt ngầm dọc theo vỉa hè các trục đường đảm bảo thu nước mưa từ mặt đường, vỉa hè và công trình rồi thoát ra rạch phía Đông Nam.
- Công thức tính toán thuỷ lực: theo tiêu chuẩn TCVN7957 : 2008 Thoát nước
Q =  q .C. F  (l/s)

Trong đó :

Q : lưu lượng mưa rào thiết kế (l/s);

q : cường độ mưa tính toán (l/s/ha);

F : diện tích mà tuyến cống phục vụ  (ha);

C : hệ số dòng chảy; 

- Tổng chiều dài đường cống thoát nước mưa là 4.538m.

* Trong đó:


+   Ø600

=
1.428m;


+   Ø800

=
1.531m;


+  Ø1000

=
1.014m;


+  Ø1200

=
565m;


- Bố trí các hố ga thu nước có kích thước 1m x 1m÷2,2m, cách khoảng 25 - 30m để thu nước mặt.
2. Giao thông:

*Tiêu chuẩn thiết kế đường:



+ Tiêu Chuẩn Thiết Kế  Áo Đường Mềm 22 TCN 211 – 06.



+ Tiêu Chuẩn Xây Dựng Việt Nam 104 – 2007.

* Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:


+ Kết cấu mặt đường: bê tông nhựa nóng.


+ Kết cấu vỉa hè: bằng bê tông xi măng hoặc gạch tự chèn, chừa chỗ trồng cây xanh và các công trình kỹ thuật ngầm như thoát nước, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc, ….
- Kết cấu áo đường:

+ Đường đối ngoại: bê tông nhựa nóng.



+ Đường nội bộ: bê tông nhựa nóng.



- Kết cấu áo đường của các tuyến đường dự kiến như sau:



+ Bê tông nhựa chặt hạt mịn, dày 5cm.



+ Bê tông nhựa chặt hạt trung, dày 7cm.



+ Cấp phối đá loại I, dày 35cm.



+ Cấp phối đá loại II, dày 20cm.



+ Lớp vải địa kỹ thuật.



+ Cát nền đầm chặt dày 50cm trên cùng K ≥ 0,98.


- Vỉa hè: lát gạch tự chèn hoặc bằng bê tông xi măng và chừa chỗ trồng cây xanh và các công trình kỹ thuật như thoát nước, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc,….



+ Lớp cát đệm đầm chặt dày 4cm.



+ Lớp bê tông đá 40x60 dày 10cm mác 100.



+ Cát nền đầm chặt K ≥ 0,95.

- Bó vỉa: bằng bê tông xi măng có những chỗ tạo dáng nghiêng ra mặt đường để thuận tiện cho xe 2 bánh lên xuống.

- Tại các giao lộ bán kính cong đúng quy định bảo đảm cho xe đi lại an toàn.

* Hệ thống giao thông:
* Giao thông thủy:
Sông Cần Giuộc: Mặt tiếp giáp Sông Cần Giuộc quy hoạch bến thủy nội địa và thiết kế kè ven sông trên đoạn tiếp giáp cụm công nghiệp.
* Giao thông đối ngoại:

- Đấu nối giao thông vào đường ĐT.830, lộ giới 70m.

- Đường Đông Thạnh - Long Phụng, lộ giới 35m.
* Giao thông nội bộ:

- Đường số 1: mặt đường đôi rộng 9x2m, dãy cây xanh phân cách 3m, vỉa hè hai bên rộng 5mx2, lộ giới 31m, tổng chiều dài 167m.

- Đường số 2: mặt đường rộng 15 m, vỉa hè hai bên rộng 5mx2, lộ giới 25m, tổng chiều dài 571m.

- Đường số 3: mặt đường rộng 12 m, vỉa hè hai bên rộng 4mx2, lộ giới 20m, tổng chiều dài 346m.

- Đường số 4: mặt đường rộng 12 m, vỉa hè hai bên rộng 4mx2, lộ giới 20m, tổng chiều dài 590m.

- Đường số 5: mặt đường rộng 15 m, vỉa hè hai bên rộng 5mx2, lộ giới 25m, tổng chiều dài 759m.
3. Cấp nước:

a. Nguồn cấp nước: Sử dụng nguồn cấp nước từ khu vực.
b. Tiêu chuẩn cấp nước: 



+ Nước cho công nghiệp


: 1.270m³. 


+ Nước cho hành chính dịch vụ

:    127 m³

+ Nước cho tưới cây, rửa đường

:    102 m³

+ Nước dự phòng, rò rỉ


:      375 m³

+ Nước cho bản thân khu xử lý

:     75 m³
c. Tổng nhu cầu dùng nước: 1.949m3/ng.

d. Mạng lưới:

- Trên mạng lưới bố trí các trụ cứu hỏa khoảng cách 120m - 150m/trụ.

- Tuyến ống cấp nước bằng uPVC hoặc HDPE.

- Thiết lập mạng lưới đường ống cấp nước khu vực bằng giải pháp mạch vòng để đảm bảo áp lực.

- Tổng chiều dài các tuyến ống cấp nước là 3.811m, trong đó:

+ Đường ống Ø200 - chiều dài L=    1.467m.

+ Đường ống Ø150 - chiều dài L=    2.344m.

4. Thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

a. Thoát nước thải:

* Tiêu chuẩn:

- Tiêu chuẩn lưu lượng nước thải tính bằng 80% lượng nước cấp.

- Tổng lưu lượng nước thải là 1.559m3/ng.

* Giải pháp thiết kế:

- Xây dựng mạng lưới thoát nước thải tách riêng với hệ thống thoát nước mưa. Cống thoát nước thải được thiết kế dọc theo các tuyến đường có bố trí công trình. Cống thoát nước thải sử dụng loại cống tròn HDPE tự chảy; đường kínhD300 và D400; các tuyến cống được xây dựng ngầm dưới lề đường; độ sâu chôn cống tính từ đỉnh cống >0,5m khi cống không chịu hoạt tải của xe, >0,7m khi cống chịu tác động trực tiếp từ hoạt tải xe.

- Tính toán thủy lực: theo tiêu chuẩn TCVN – 7957 : 2008 Thoát nước – Mạng lưới bên ngoài và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế;

+ Công thức tính toán khả năng thoát nước của cống:

Q  = ( . v (m³/s);

Trong đó :

Q : lưu lượng (m³/s);

( : tiết diện ướt của ống (m2);

v : tốc độ nước chảy (m/s);

(’ : tiết diện ướt của ống ứng với độ đầy H/D (m2);
+ Vận tốc : v  = C. (R.i)0,5
Trong đó :

I : độ dốc thủy lực;

R  = (/X : bán kính thủy lực (m);

R’  : bán kính thủy lực ứng với độ đầy H/D (m);

X : chu vi ước (m²);

C  = (1/n)*R1/6 : hệ số SêZy;

n : hệ số nhám,n=0.011;

- Nước thải được xử lý 2 cấp:
+ Cấp 1: xử lý riêng nước thải trong từng nhà máy theo tiêu chuẩn do Ban quản lý cụm công nghiệp đề ra trước khi xả vào mạng lưới thoát nước.

+ Cấp 2: Nước thải được thu gom về trạm xử lý nước thải sau khi xử lý đạt quy chuẩn QCVN 40:2011 (cột A) phải được dẫn vào ao lắng dạng thoát tràn để theo dõi chất lượng nước sau xử lý, trước khi thải ra sông Rạch Cát. 

· Xử lý rác:

+ Đối với rác thải sinh hoạt:

Bố trí thùng đựng rác thải có nắp đậy kín tại các khu vực công cộng. Rác được khuyến khích phân loại theo tính chất và sự phân hủy để thu gom và xử lý.

+ Đối với rác thải công nghiệp:

Bố trí xe thu gom rác hằng ngày không để rác ứ động làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Rác được thu gom từ nhà máy, công trình về bãi thu gom rác tập trung được bố trí cạnh trạm xử lý nước thải, sau đó được vận chuyển đến khu xử lý chất thải rắn của thành phố Hồ Chí Minh, đặt tại Đa Phước, huyện Bình Chánh.
- Tổng chiều dài mạng lưới thoát nước thải là 3.365m.



+ Ø300 dài 2.347m.



+ Ø400 dài 1.018m. 

b. Vệ sinh môi trường:

- Bố trí bãi thu gom tập trung, cạnh trạm xử lý nước thải để thuận tiện vận chuyển.

- Bố trí xe thu gom hàng ngày không để rác ứ đọng làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

- Xung quanh khu xử lý rác thải bãi rác trồng cây xanh cách ly, cây xanh trang trí để tạo cảnh quan môi trường tốt cho khu vực.

- Lập, đánh giá tác động môi trường theo quy định hiện hành.

5. Cấp điện:

a. Nguồn điện:

Sử dụng nguồn điện từ trạm 110/22kV Cần  Giuộc dọc ĐT 830.

b. Chỉ tiêu cấp điện và nhu cầu sử dụng điện:
	S

T

T
	Loại đất
	Diện tích

(ha)
	Tiêu chuẩn 

cấp điện

(kw/ha)
	Tmax

(h/năm)
	Công suất điện

(kw)
	Điện năng

(triệu kwh/năm)

	1
	Đất nhà máy, kho tàng
	31,3557
	250
	4.000
	7.840
	31,36

	2
	Đất các khu kỹ thuật
	0,8792
	10
	4.000
	8,79
	0,04

	3
	Đất hành chính, dịch vụ
	0,6849
	600
	3.000
	411
	1,23

	4
	Đất giao thông
	8,7583
	10
	4.000
	87,58
	0,35

	5
	Đất cây xanh 
	8,6720
	
	
	
	

	* Tổng công suất (có tính đến 10% tổn hao): 9.182,11 kw.

	* Tổng điện năng (có tính đến 10% tổn hao): 36,28 triệu kwh/năm.


c. Mạng lưới:

- Nối tuyến 22kV từ đường dây 22kV hiện hữu dọc theo Đường Tỉnh 830 dẫn đến khu quy hoạch bằng cáp nhôm, lõi thép đi trên trụ bêtông ly tâm cao 14m, khoảng cách trụ từ 60m đến 70m.

- Bố trí trạm hạ thế 22/0,4kV cấp điện cho đèn đường.

- Tuyến điện 0,4kV cấp điện cho đèn đường đi ngầm, đèn đường là loại đèn LED đặt cách mặt đường khoảng 12m, cách khoảng trung bình 30m theo trục đường.
- Tổng chiều dài đường dây 22kV xây dựng mới là 3.465m.

- Tổng chiều dài đường dây 0,4kV xây dựng mới là 4.714m.

6. Thông tin liên lạc:

a. Nguồn:

Từ tổng đài viễn thông Cần Giuộc theo tuyến cáp quang dọc Đường tỉnh 830 đến khu vực quy hoạch.
b. Tiêu chuẩn và nhu cầu sử dụng:

	S

T

T
	Loại đất
	Diện tích (ha)
	Tiêu chuẩn (máy/ha)
	Số máy cần thiết

	1
	Đất nhà máy, kho tàng
	31,3557
	10
	314

	2
	Đất các khu kỹ thuật
	0,8792
	5
	5

	3
	Đất hành chính, dịch vụ
	0,6849
	30
	21

	4
	Đất giao thông
	8,7583
	
	

	5
	Đất cây xanh 
	8,6720
	
	


* Tổng số máy điện thoại cố định cần cung cấp cho Cụm công nghiệp là 340 số máy.
c. Mạng lưới:

- Xây dựng tuyến cáp viễn thông nối với tuyến cáp quang hiện hữu dọc đường tỉnh 830 (dẫn từ bưu điện huyện Cần Giuộc) đến trạm viễn thông của cụm công nghiệp đặt tại khu hành chính, dịch vụ và từ đây dẫn đến các nhà máy, công trình bằng cáp đồng đi ngầm.

d. Mục tiêu và giải pháp thiết kế:

- Đảm bảo về nhu cầu thông tin liên lạc như thuê bao điện thoại cố định và thông tin di động, mạng internet của toàn khu.

- Đảm bảo độ tin cậy của hệ thống thông tin liên lạc.

- Đường dây cáp quang từ bưu điện khu vực đến tổng đài trung tâm khu công nghiệp và từ tổng đài trung tâm đi đến các nhà máy. Xây dựng hệ thống cáp viễn thông ngầm bằng phương pháp sử dụng ống HDPE bọc quanh cáp đặt dọc theo vỉa hè, trước các nhà máy có chừa hộp đấu nối để sử dụng.
7. Cây xanh:

- Cây xanh hết sức quan trọng trong cụm công nghiệp. Cây xanh có rất nhiều tác dụng trong đó yếu tố cải tạo khí hậu, vệ sinh môi trường, tạo bóng mát trong từng công trình, nhà máy, xí nghiệp, đồng thời cây xanh làm tăng vẽ đẹp cảnh quan trong khu vực và công trình.

- Ngoài các mảng cây xanh tập, trong từng công trình cũng phải có tỷ lệ cây xanh nhất định (ít nhất 20% diện tích đất)

Trong cụm công nghiệp bố trí trồng cây xanh theo các loại hình:

+ Cây xanh trồng theo các tuyến trục đường của cụm công nghiệp.

+ Trồng cây xanh cách ly trong cụm công nghiệp. Có thể trồng cây xanh bóng mát kết hợp với cách ly.

Lưu ý việc trồng cây xanh không được ảnh hưởng đến giao thông công cộng, các công trình kiến trúc, các công trình hạ tầng, các loại cây có ảnh hưởng đến sức khỏe con người, các loại cây có mùi hương khó chịu, các cây dễ rụng lá, dễ gãy đổ, .v.v.

VI. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 
1. Dự báo tác động môi trường trong giai đoạn xây dựng của dự án

1.1. Giai đoạn san lấp mặt bằng:
Do khu vực dự án đa số là đất nông nghiệp và một số cây tạp mọc tự nhiên nên không có gì chướng ngại trong giai đoạn tháo dỡ mặt bằng. Vậy các tác nhân ô nhiễm chủ yếu là do trong quá trình san lấp mặt bằng. Trong giai đoạn này, các phương tiện vận chuyển đất đá ra vào thường xuyên sẽ làm ô nhiễm môi trường không khí, gây ra tiếng ồn. Còn về vấn đề tắc nghẽn giao thông thì hầu như sẽ không xảy ra vì dự án nằm trong khu vực đường sá rộng rãi.

1.2.  Giai đoạn thi công xây dựng:

· Bụi:
Ô nhiễm do bụi đất, đá, cát, xi măng phát sinh trong quá trình xây dựng và vận chuyển nguyên vật liệu: gây ra các tác động đến công nhân trực tiếp thi công trên công trường, đến môi trường không khí xung quanh và hệ động thực vật. 

· Khí thải từ các phương tiện vận chuyển: 

Ô nhiễm do khí thải ra từ các phương tiện vận tải, phương tiện và máy móc thi công. Loại ô nhiễm này thường không lớn do phân tán và hoạt động trong môi trường rộng.

Khói thải từ các phương tiện giao thông vận tải, các máy móc sử dụng trên công trường chứa các thành phần gây độc hại như CO, NO2, SO2, các chất hữu cơ bay hơi và bụi…

Tuy nhiên mức độ ảnh hưởng chỉ tập trung vào những khoảng thời gian vận chuyển của các phương tiện, không tập trung và thường xuyên.

· Tiếng ồn:
Ô nhiễm về tiếng ồn chủ yếu phát sinh từ các phương tiện và máy móc thi công trên công trường. Loại ô nhiễm này thường rất lớn vì trong giai đoạn này các phương tiện máy móc sẽ sử dụng nhiều hơn và hoạt động cũng liên tục hơn. 
Mức độ ồn của các loại máy móc thiết bị phục vụ công tác đào đắp đất (xe tải, xe lu, xe xúc đất…) dao động trong khoảng từ 72 – 96 dB, các máy móc để thao tác với các loại vật liệu xây dựng (máy trộn bêtông, bơm bêtông, cần cẩu, …) có độ dao động từ 75 – 88 dB, các thiết bị như bơm, máy phát điện, máy nén khí có độ ồn từ 68 – 78  dB. Các thiết bị khác trong quá trình thi công móng… có thể phát sinh tiếng ồn lên tới 106 dB.

· Nước thải:


Ô nhiễm nước thải từ các hoạt động sinh hoạt của công nhân tại công trường và nước mưa chảy tràn trên các bề mặt của công trường đang xây dựng. 

· Nước thải sinh hoạt: 

Việc tập kết công nhân đến hiện trường khu vực thi công sẽ kéo theo việc xuất hiện các lán trại, xây dựng các khu nhà tạm để làm việc và nghỉ ngơi. Hoạt động sinh hoạt hàng ngày của công nhân xây dựng tại hiện trường sẽ phát sinh ra một lượng nước thải có khả năng gây ô nhiễm cục bộ môi trường nước. Mức độ ô nhiễm và các tác động đến môi trường nước phụ thuộc chủ yếu vào số lượng công nhân làm việc tại hiện trường và cách thức quản lý chất thải sinh hoạt mà dự án thực hiện. Nước thải sinh hoạt cùng với các chất bài tiết có chứa nhiều loại vi sinh vật gây bệnh, nên để đảm bảo an toàn vệ sinh, chủ dự án sẽ có phương án thu gom và xử lý lượng nước này một cách hợp lý. 

· Nước mưa chảy tràn:
Lượng nước mưa chảy tràn có lưu lượng phụ thuộc chế độ khí hậu của khu vực. Nếu không được quản lý tốt, nước mưa có thể bị nhiễm dầu do chảy qua những khu vực chứa nhiên liệu, qua khu vực đậu xe…Nước mưa chảy tràn cuốn theo các tạp chất đất đá, cặn bẩn, dầu nhớt nhiên liệu sẽ gây ra tình trạng tắc nghẽn hệ thống thoát nước hiện hữu của khu vực, gây nên các vấn đề về an toàn vệ sinh và mỹ quan khu vực.

Ngoài ra còn có nước thải từ việc giải nhiệt máy móc, thiết bị hoặc từ các khu vực tồn trữ nhiên liệu, vật liệu xây dựng. Loại ô nhiễm này tương đối nhẹ, ít gây ảnh hưởng.

· Chất thải rắn:
Rác xây dựng gồm các vật liệu xây dựng như: gỗ, kim loại (khung nhôm, sắt, đinh sắt…) các tông, gỗ dán, xà bần, dây điện, ống nhựa, kính, thùng sơn… phát sinh từ những vị trí thi công, trong đó chất thải nguy hại là thùng sơn, pin, bóng đèn  hỏng, bình ắc qui hỏng …

Rác thải sinh hoạt: bao bì, thực phẩm thừa… tạo từ các khu lán trại tạm thời và sinh hoạt của công nhân lao động trực tiếp trên công trường thi công.

Những tác động này nếu không tìm biện pháp hạn chế thì không chỉ ảnh hưởng tới công nhân tham gia xây dựng công trình mà còn ảnh hưởng tới môi trường xung quanh, các cơ sở, nhà máy và khu dân cư ở khu vực lân cận.
· Vấn đề an toàn lao động:
Công trình xây dựng là hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho nên nguy cơ xảy ra tai nạn trong quá trình thi công tương đối lớn. 
Do đó, chủ dự án sẽ chú ý đến vấn đề an toàn lao động khi vận chuyển và lắp đặt các máy móc có trọng tải lớn và khi thi công các công trình trên cao.

Nhìn chung các tác động trên ảnh hưởng đến môi trường không đáng kể và trong thời gian có hạn. Tuy nhiên, cũng cần có các biện pháp thích hợp để kiểm soát vì các tác động này ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ và tính mạng của công nhân tham gia xây dựng công trình.

· Tác động đến tình hình khu vực:
Giai đoạn thi công cơ bản của dự án tập trung rất đông công nhân. Đặc điểm của số lao động này phần lớn là lao động phổ thông, đa phần không phải là dân cư trú chính thức trong địa bàn khu vực. Quá trình tập trung đông công nhân sẽ gây ra các vấn đề xã hội, gây mất trật tự an ninh khu vực như làm tăng các tệ nạn xã hội (trộm cắp, đánh nhau, ma tuý…) gây khó khăn cho công tác quản lý của các ban ngành chức năng tại địa bàn khu vực dự án.

2. Dự báo tác động môi trường trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động

2.1. Các nguồn gây ô nhiễm:

a) Nguồn gây ô nhiễm nước: 

· Nước mưa: 

Bản thân nước mưa không làm ô nhiễm môi trường nhưng khi dự án được xây dựng lên, mái nhà và sân bãi được trải nhựa sẽ làm mất khả năng thấm nước, ngoài ra, nước mưa chảy tràn trên mặt đất tại khu vực cuốn theo các chất cặn bã và đất cát xuống hệ thống thoát nước, nếu không có biện pháp tiêu thoát tốt, sẽ gây nên tình trạng ứ đọng nước mưa, gây tắc nghẽn hệ thống tiêu thoát nước, tạo ảnh hưởng xấu đến môi trường.

· Nước thải sinh hoạt:
Lưu lượng chiếm 80% lượng nước cấp sinh hoạt. Loại nước thải này bị ô nhiễm bởi các chất rắn lơ lửng (SS), các chất hữu cơ (BOD, COD), các chất dinh dưỡng (N, P) và vi khuẩn gây bệnh Ecoli.

Các chất rắn lơ lửng trong nước thải sẽ gây ra các vấn đề tắc nghẽn các cống thoát nước tại khu vực, gây ra tình trạng ứ đọng nước thải, phát sinh mùi hôi, ảnh hưởng đến môi trường không khí xung quanh và làm mất vẻ mỹ quan khu vực.

b) Chất thải rắn: 

· Rác thải sinh hoạt:
Lượng chất thải rắn phát sinh chủ yếu từ quá trình hoạt động, sinh hoạt hàng ngày của công nhân.
Chất thải rắn phát sinh khi dự án đi vào hoạt động. Rác thải sinh hoạt có hàm lượng chất hữu cơ có khả năng phân hủy sinh học cao, là môi trường thuận lợi để các vật mang mầm bệnh sinh sôi, phát triển như: ruồi, muỗi, gián,… đồng thời gây mất vẻ mỹ quan cho khu nhà ở.

Lượng chất thải rắn phát sinh trong ngày lớn, do đó phải có biện pháp thu gom, quản lý và xử lý hợp lý.

· Bùn thải từ bể tự hoại và hệ thống xử lý nước thải tập trung:
Quá trình xử lý nước thải sinh hoạt sơ bộ tại bể tự hoại và trạm xử lý nước thải tập trung của khu nhà sẽ làm phát sinh một lượng bùn thải đáng kể. Vì quá trình xử lý chủ yếu sử dụng biện pháp sinh học nên lượng bùn sinh ra từ các công trình bể thuộc dạng bùn sinh học, dễ phân hủy.  

c) Chất thải nguy hại:

Chất thải nguy hại là chất thải chứa các chất hoặc hợp chất có một trong các đặc tính gây nguy hại trực tiếp (dễ cháy, dễ nổ, làm ngộ độc, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm và các đặc tính nguy hại khác), hoặc tương tác với các chất khác gây nguy hại tới môi trường và sức khỏe con người. Các loại chất thải nguy hại trong khu nhà thường là gas, chất tẩy rửa, pin, các loại hóa mỹ phẩm, các thùng sơn đã qua sử dụng, các vật dụng y tế trong các căn hộ gia đình…

2.2. Nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí:
· Các phương tiện vận chuyển:

Chủ yếu phát sinh từ các phương tiện vận chuyển ra vào khu quy hoạch là các loại xe máy, xe ô tô, xe tải. Thành phần các chất ô nhiễm trong khói thải trên chủ yếu là SOx, NOx, COx, cacbuahydro, aldehyde và bụi. Nguồn gây ô nhiễm này phân bố rải rác và không cố định nên cũng không đáng ngại.

Lượng khí thải sinh ra tuỳ thuộc vào tính năng kỹ thuật của các phương tiện. Ngoài ra nó còn phụ thuộc vào chế độ vận hành.

2.3. Ô nhiễm ồn:
Hoạt động của các loại máy móc thiết bị phục vụ cho các công trình phụ trợ (các loại máy bơm nước, máy thổi khí phục vụ cho hệ thống xử lý nước thải…)

Các phương tiện giao thông vận tải, các phương tiện ra vào… Đó là tiếng ồn phát ra từ các động cơ và do sự rung động của các bộ phận xe, tiếng ồn từ ống xả khói… Các loại xe khác nhau sẽ phát sinh mức độ ồn khác nhau. Tuy nhiên các nguồn gây ồn của dự án nhìn chung không lớn và không thường xuyên.
2.4. Các tác động khác:
Khi dự án đi vào hoạt động sẽ gây ra các tác động đến môi trường chủ yếu là nước thải, chất thải rắn, …và các tác động đến kinh tế xã hội tại khu vực dự án.

a) Khả năng gây cháy nổ:

Khu công nghiệp là nơi người dân tập trung đông. Do đó, khả năng hỏa hoạn do bất cẩn rất có thể xảy ra.

b) Tác động đến kinh tế - xã hội ở khu vực: 

· Tác động tích cực:
Sự phát triển của dự án sẽ góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển của khu đô thị này, đồng thời kéo theo các điều kiện văn hoá tinh thần cũng được cải thiện. 

· Tác động tiêu cực:
Dự án được xây dựng với quy mô lớn. Về lâu dài, khi dự án đi vào hoạt động, việc tập trung công nhân đông tại khu công nghiệp sẽ dễ dẫn đến các vấn đề về trật tự và an ninh xã hội nếu như không có các biện pháp quản lý chặt chẽ của các đơn vị có chức năng. 

· Ảnh hưởng đến vấn đề giao thông:
Khi dự án đi vào hoạt động, số lượng công nhân tăng lên đáng kể, lưu lượng xe cộ cũng tăng sẽ gây kẹt xe, tai nạn giao thông,…  

3. Biện pháp giảm thiểu tác động xấu phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường:

3.1. Khống chế ô nhiễm môi trường trong giai đoạn giải phóng mặt bằng và công tác san nền:
Ban Quản lý công trình phải quy định chung cho các nhà thầu xây dựng có phương án đáp ứng với yêu cầu vệ sinh, giảm thiểu các loại bụi tung vào không khí và đất cát rơi vãi ra đường, nhất là khi vận chuyển đất đá.

Về ô nhiễm nước thải thì xử lí bằng cách sau:
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Nước thải Xả ra


Sơ đồ xử lý nước thải trong quá trình thi công xây dựng

3.2. Khống chế ô nhiễm môi trường trong giai đoạn xây dựng:

 Quan tâm ngay từ đầu đến vấn đề vệ sinh môi trường, an toàn lao động và bảo vệ sức khoẻ cho công nhân ngay khi lập đồ án thiết kế thi công. Để đạt được kết quả tốt về các mặt nói trên khi chọn biện pháp thi công sẽ:

Lập kế hoạch thi công và bố trí nhân lực hợp lý, tránh chồng chéo giữa các công đoạn thi công với nhau.

Áp dụng các biện pháp thi công tiên tiến, cơ giới hoá các thao tác và rút ngắn thời gian thi công đến mức tối đa.

Quy hoạch nhà kho để tập trung tất cả các vật liệu xây dựng.

Đưa ra một lộ trình hợp lí để các phương tiện vận chuyển đi theo tuyến đường đã vạch ra nhằm hạn chế mức độ ô nhiễm và tránh gây tắc nghẽn giao thông. 

Phần tổ chức thi công sẽ có giải pháp thích hợp để bảo vệ an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Cụ thể:

Tuân thủ các quy định về an toàn lao động khi lập đồ án tổ chức thi công như biện pháp thi công đất, vấn đề bố trí máy móc thiết bị, biện pháp phòng ngừa tại nạn điện, thứ tự bố trí các kho, bãi nguyên liệu, lán trại tạm, vấn đề chống sét.

Các biện pháp an toàn lao động khi lập tiến độ thi công như: thời gian và trình tự thi công phải đảm bảo sự ổn định của các bộ phận công trình, thứ tự thi công những công trình ngầm, bố trí tuyến thi công hợp lí để ít di chuyển, bố trí mặt bằng thi công hợp lý để không gây cản trở nhau…

Dưới đây là các biện pháp khắc phục đối với từng loại hình ô nhiễm cụ thể:

a) Tiếng ồn:

Sử dụng các loại máy móc thiết bị ít gây ồn. Thực hiện kế hoạch thi công hợp lí.

Áp dụng biện pháp thi công tiên tiến, cơ giới hóa thao tác và rút ngắn thời gian thi công đến mức tối đa.

Tổ chức và bố trí thời gian vận chuyển vật liệu và vận chuyển xà bần ra bên ngoài công trình một cách hợp lý. 

Các loại máy móc như gầu xúc, máy kéo, máy ủi, xe tải…có thể gây ra tiếng ồn là 90 dBA ở khoảng cách 15 m. Nếu các máy đó hoạt động cùng lúc thì độ ồn tăng lên từ 95 – 98 dBA. Vì thế cần phải phân bổ thời gian hoạt động cho các loại máy móc, hạn chế đến mức thấp nhất các loại máy móc này hoạt động cùng lúc 

Các loại máy như: búa máy, máy khoan, máy đào… cần hạn chế thời gian hoạt động từ 8h đến 6h sáng hôm sau.

b) Ô nhiễm không khí: 



Để giảm bớt các tác động đến môi trường không khí, những biện pháp sau đây được đề nghị:


Phun nước để giảm bụi trong khi thi công.



Các thiết bị máy móc xây dựng cần được kiểm tra thường xuyên để đảm bảo điều kiện vận hành tối ưu. Sử dụng các loại máy móc, thiết bị ít gây ồn. 



Tránh việc hoạt động đồng thời quá nhiều xe, máy. 



Tổ chức tốt việc vận chuyển vật liệu, như tránh vận chuyển vào giờ cao điểm và che đậy chu đáo. Sau mỗi lần trung chuyển vật liệu xây dựng, nhà thầu xây lắp phải dọn dẹp ngay vật liệu xây dựng rơi vãi, trả lại hè, đường phố, lối đi sạch sẽ cho khu vực.



c) Ô nhiễm môi trường nước:


Để tránh ô nhiễm môi trường nước tại công trường, nơi có các lán trại tạm thời cho công nhân ở, phải có những quy định vệ sinh chặt chẽ, nhất là việc xả nước thải và phế thải rắn sinh hoạt. 



Tại công trường cần xây dựng hệ thống các bể tự hoại xử lý sơ bộ nước thải từ các nhà vệ sinh. 



Ngoài ra, nước thải do quá trình thi công xây dựng như: nước rửa xe, nước tràn do trộn bê tông, đổ sàn, đào móng…. nước thải này chủ yếu bị lẫn cát. Nếu không có biện pháp xử lý thích hợp thì các loại nước này sẽ chảy tràn làm mất vệ sinh khu vực. Tránh tình trạng chảy tràn gây mất cảnh quan và ô nhiễm môi trường xung quanh. Do đó cần xây dựng bể chứa và lắng cát, nước sau khi lắng được đưa ra hệ thống thoát nước chung.



Sau khi hoàn tất giai đoạn thi công thì lượng bùn cặn chứa trong bể lắng sẽ được xe đến hút bỏ. Còn các bể sẽ được phá bỏ và san lấp.

d) Chất thải rắn: 



Các loại rác thải cần được quản lý chặt chẽ, cụ thể như:



Khống chế chất thải rắn: chủ yếu là đất, cát, đá, xà bần,…được tập trung tại bãi chứa qui định. Định kỳ các loại chất thải này sẽ được vận chuyển đến các bãi rác xây dựng.



Rác thải sinh hoạt: bố trí các giỏ rác có nắp đậy dọc theo cửa ra vào tại khu vực lán trại và phân loại, thu gom mỗi ngày đưa về thùng rác tập trung và thuê Đơn vị vệ sinh đến thu gom trong ngày không để tồn đọng gây ô nhiễm môi trường.



Chất thải nguy hại: bố trí khu vực để rác thích hợp và thuê đơn vị vệ sinh đến thu gom.
3.3. Biện pháp an toàn lao động và phòng chống cháy nổ:


Trong quá trình thi công xây dựng cơ bản cần tuyệt đối chấp hành các qui định về an toàn lao động và phòng cháy nổ. Cụ thể là:



Các máy móc thiết bị thi công phải có lý lịch đính kèm và phải kiểm tra, theo dõi thường xuyên các thông số kỹ thuật.


Thiết lập hệ thống báo cháy, kiểm tra sự rò rỉ các đường ống kỹ thuật theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn.



Không đốt các nguyên liệu tại khu vực dự án.



Không tích lũy nguyên vật liệu dễ gây ra cháy nổ tại công trường.



Sắp xếp, bố trí các máy móc thiết bị đảm bảo trật tự, gọn và tạo khoảng cách an toàn cho công nhân khi có sự cố cháy nổ xảy ra.



Hệ thống dây điện, các chỗ tiếp xúc, cầu dao điện có thể gây ra tia lửa điện phải bố trí thật an toàn.



Bố trí các bình cứu hỏa cầm tay ở những vị trí thích hợp nhất để tiện sử dụng, các phương tiện chữa cháy luôn kiểm tra thường xuyên và đảm bảo trong tình trạng sẵn sàng.
3.4.  Hạn chế tắt nghẽn giao thông:


Khi vận chuyển phế thải, vật liệu xây dựng phải tránh giờ cao điểm. 



Bố trí hợp lý vận chuyển và đi lại. Quy định thời gian các phương tiện vận chuyển ra vào công trình. Do là lưu thông trong khu vực dân cư nên xe ra vào phục vụ công trình chỉ vào được ban đêm sau 9h đêm.

 4. Khống chế ô nhiễm khi dự án đi vào hoạt động:


4.1. Khống chế ô nhiễm nước:

       

Dự án sẽ xây dựng hệ thống thoát nước mưa và nước thải sinh hoạt riêng biệt. Xử lí nước thải bao gồm 2 hệ thống:

· Hệ thống thoát nước xí:



Nước thải nhà vệ sinh từ các khu trung tâm thương mại được thu gom và xử lý sơ bộ ở bể xử lý tự hoại 3 ngăn sau đó đưa đến trạm xử lý nước. Nguyên tắc hoạt động của bể này là lắng cặn và phân hủy kị khí cặn lắng. Hiệu quả xử lý theo chất lơ lửng đạt 65 - 70% và theo BOD5 là 60 - 65%. 



Nước thải sinh hoạt sau khi được xử lý sơ bộ ở  bể tự hoại sẽ được thu gom vào trạm xử lý nước thải tập trung của để đảm bảo nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn TCVN trước khi xả ra nguồn tiếp nhận (hệ thống thoát nước khu vực). Hệ thống thoát  nước thải bẩn.



4.2. Phương án thu gom và xử lý chất thải rắn: 



Khi dự án được đưa vào sử dụng, Ban quản lý khu nhà phải có những nội quy về việc xả, thải, thu gom rác.  

      
 
Rác sinh hoạt (rau, củ, quả thừa trong chế biến thức ăn, thức ăn thừa, hoa quả, túi nilông, vỏ chai lọ, đồ hộp bằng nhựa hay kim loại, giấy báo, giẻ, đồ dùng gia đình bị hỏng , v.v...) được chứa trong túi rác.

· Rác tại khu thương mại:


Tại các cửa hàng mua sắm, các khu dịch vụ bố trí các thùng rác ở những vị trí thích hợp, không ảnh hưởng đến vẻ mỹ quan của khu nhà. Nhân viên vệ sinh sẽ thu gom rác hàng ngày và tập trung tại các thùng rác đặt ở vị trí thích hợp.
· Bùn thải từ bể tự hoại và hệ thống xử lý nước thải:


Lượng bùn phát sinh từ các bể lắng và bể sinh học được lưu chứa tại bể chứa bùn của trạm xử lý nhằm làm giảm độ ẩm của bùn và tách nước. Nước tách bùn được tuần hoàn về hầm tiếp nhận. Phần bùn cặn dưới đáy bể được hợp đồng với các đơn vị vệ sinh để tiến hành hút định kỳ hoặc khi bể chứa bị đầy.


4.3. Phương án giảm thiểu ô nhiễm không khí:


Biện pháp hữu hiệu nhất để giảm tác động đến môi trường không khí xung quanh là biện pháp quy hoạch và quản lý. 

· Biện pháp quy hoạch:



Quy hoạch là một trong những biện pháp rất quan trọng trong công tác giảm thiểu tác hại của dự án đến môi trường. Trong quy hoạch dự án, quỹ đất dành cho cây xanh và các công trình khác phải phù hợp.Tổ chức thực hiện trồng cây xanh, cây cảnh bao quanh các đường đi nội bộ của dự án mang lại hiệu quả thiết thực trong việc giảm thiểu các tác động đến môi trường không khí như: tạo bóng mát, cảm giác mát mẻ cho người dân, ngoài ra còn điều hòa không khí vi khí hậu tại khu vực. Cây xanh còn có tác dụng che nắng, hút bớt bức xạ mặt trời, hút và giữ bụi, lọc sạch không khí, che chắn tiếng ồn.

· Biện pháp quản lý:

* Các hoạt động giao thông nội bộ đường giao thông gây ra khói và bụi có thể hạn chế bằng các biện pháp sau:


Vệ sinh bụi ở các tuyến đường nội bộ, bãi đậu xe … thường xuyên phun nước khu vực xung quanh đặc biệt vào thời điểm nắng nóng.



Ban hành nội quy của bãi đậu xe, nội quy dành cho các loại xe giao thông ra vào khu trung tâm thương mại. Các nơi tập trung đông người sẽ cấm không cho các phương tiện vận chuyển ra vào tránh ảnh hưởng của khí thải đến hoạt động sinh hoạt hàng ngày của người dân. 

* Khống chế ô nhiễm mùi từ hệ thống xử lí nước thải:



Để hạn chế ảnh hưởng của mùi hôi đến môi trường không khí xung quanh, chủ đầu tư sẽ quan tâm đến công tác vận hành và quản lý quá trình hoạt động của trạm xử lý. Cụ thể như sau:



Thường xuyên kiểm tra và bảo quản hệ thống phân phối khí và sục khí ở các bể điều hòa, bể Aerotank để duy trì điều kiện hiếu khí, giảm thiểu việc phát sinh các khí gây mùi H2S, NH3 …



Kiểm tra tốc độ dòng chảy nước thải tại các bể chứa, bể tiếp nhận, để đảm bảo thời gian lưu nước của các bể, tránh xảy ra tình trạng phân hủy kị khí ở các bể.
VII. TÁI ĐỊNH CƯ, NHÀ Ở CÔNG NHÂN:

Việc tái định cư, nhà ở công nhân cho các hộ dân đang sinh sống trong cụm công nghiệp và công nhân làm việc trong cụm công nghiệp sẽ được bố trí tại Khu dân cư - tái định cư tiếp giáp phía Bắc Cụm công nghiệp (đã được phê duyệt tại Quyết định số 3268/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 của UBND huyện Cần Giuộc).
VIII. KHÁI TOÁN KINH PHÍ ĐẦU TƯ:

Với tổng kinh phí đầu tư khoảng : 557.032 triệu.

1. Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng 

  249.394 triệu

1.246.970 m3 x 200.000đ/m3
 =
  249.394 triệu

2. Giao thông 

      81.810 triệu
- Vỉa hè:          32.465 m² x 1.000.000đ/m² 

 =

 32.465 triệu

- Mặt đường:   32.897 m² x 1.500.000đ/m²

 =
 
 49.345 triệu

3. Cấp điện 

     14.529 triệu

- Đường dây 22KV:   3.465 m x 2 triệu/m
 
 =
      6.930 triệu

- Đường dây 0,4KV:  4.714 m x 1,4 triệu/m
 =

    6.599 triệu

- Biến áp (tạm tính)

 =
 
     1.000 triệu

4. Cấp nước 
  
     4.743 triệu

- ( 150       :    
        2.347 m x 1.200.000đ/m
 =
   
2.816 triệu

- ( 200       :    
         1.018 m x 1.500.000đ/m
 =
   
1.527 triệu

Trụ chữa cháy (tạm tính)
 
 =
  
400 triệu

5. Thoát nước mưa 
  
11.217 triệu

- ( 600      :       
  1.428 m x 2.000.000đ/m
 =
 
  2.856 triệu

- ( 800      :  
      1.531 m x 2.500.000đ/m
 =

   3.827 triệu

- ( 1000    :  
       1.014 m x  2.800.000đ/m
 =
     2.839 triệu

- ( 1200    :  
565 m x  3.000.000đ/m
 =
   
1.695 triệu

6. Thoát nước thải 
  
15.118 triệu

- ( 300      :       2.347 m x 1.400.000đ/m
 
 =
      3.286 triệu

- ( 400      :       1.018 m x 1.800.000đ/m
 
 =
 
     1.832 triệu

Trạm xử lý nước thải (tạm tính)

 =
   
 10.000 triệu

7. Cây xanh (tạm tính) 
    
10.000 triệu

8. Rác - vệ sinh môi trường (tạm tính) 
    
10.000 triệu

9. Chi phí khác

      160.221 triệu
+ Tư vấn thiết kế, quản lý dự án (tạm tính)

  =
    59.521 triệu

+ Đền bù

  =
   100.700 triệu
IX. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:
- Năm 2020: 

+ Thực hiện công tác kiểm kê, bồi thường giải phóng mặt bằng.


+  Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng
- Năm 2021: 

+ Thực hiện thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật


+ Hoàn chỉnh hạ tầng, đưa dự án vào hoạt động
X. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Vĩnh Vĩnh Hưng phối hợp với các ngành, cơ quan chức năng cấp Tỉnh, huyện tổ chức công bố quy hoạch chi tiết để nhân dân biết, thực hiện và kiểm tra việc xây dựng Cụm công nghiệp Long Phụng theo quy hoạch được duyệt.

- Triển khai đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp.

- Báo cáo hoàn thành công trình và công bố đưa vào sử dụng các công trình hoặc hạng mục công trình khi đủ điều kiện.

XI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

Cụm công nghiệp Long Phụng được hình thành sẽ góp phần rất lớn cho việc thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước vào xây dựng phát triển công nghiệp, góp phần tạo bước chuyển biến về kinh tế xã hội cho huyện Cần Giuộc và tỉnh Long An. 
Khi Cụm công nghiệp Long Phụng được hình thành và đi vào hoạt động sẽ tạo việc làm cho người lao động, nâng cao đời sống của nhân dân trong khu vực.
Kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện Cần Giuộc sớm phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Long Phụng để làm cơ sở pháp lý cho việc triển khai các bước tiếp theo và quản lý xây dựng theo quy hoạch đã được phê duyệt./. 
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